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TUẦN 1
Thứ Hai ngày 8 tháng 9 năm 2025
Sáng:                              Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm
SHDC: CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng 
   -  Phát triển cho học sinh các năng lực: Rèn kĩ năng chú ý lắng nghe tích cực, kĩ năng trình bày, nhận xét; tự giác tham gia các hoạt động,...
  - Phát triển cho học sinh các phẩm chất: Quan tâm và thể hiện được hình ảnh thân thiện, vui vẻ của bản thân.
Mục tiêu đối với học sinh hòa nhập: 	
  - Nghe đánh giá, nhận xét tuần qua và phương hướng tuần tới; nhận biết những ưu điểm cần phát huy và nhược điểm cần khắc phục. 
  - Biết làm việc theo yêu cầu của GV.
  -  Yêu thích môn học, Tích cực tham gia hoạt động học và có tính kỉ luật, trật tự.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: 
-  Loa, míc, máy tính có kết nối mạng Internet, video hài...
-  Văn nghệ: tiết mục với nội dung hát, múa vể mái trường, thầy cô, bạn bè.
2. Học sinh: 
- Văn nghệ
III. Các hoạt động dạy –học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HSHN

	1. Hoạt động 1: Thực hiện nghi lễ chào cờ  15’
	

	- Lớp trực ban điều khiển nghi lễ chào cờ
+ Ổn định tổ chức.
+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ
+ Đứng nghiêm trang
+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca
+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.
- Giáo viên giới thiệu các hoạt động chính trong tiết Sinh hoạt dưới cờ
	- Thực hiện
- Xếp hàng
- Chỉnh đốn trang phục

- Thực hiện
- Lắng nghe

- Quan sát, lắng nghe

	-Học sinh hoạt động cùng bạn 

	2.  Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng năm học mới  15’
	

	* Chia sẻ
- TPT hướng dẫn học sinh chia sẻ:
+ Theo em ngày khai trường năm nay có gì mới lạ?
+ Em thấy các bạn và các anh chị trường mình tâm trạng như thế nào trong ngày khai giảng?
+ Em có cảm xúc gì khi dự lễ khai giảng?
+ Khi tham gia Lễ khai giảng, em thích nhất điều gì?
+ Em cần làm gì để trở thành con ngoan, trò giỏi?
* Tổng kết, đánh giá
- Đánh giá hoạt động chào cờ, các em tích cực ở những hoạt động nào, cần lưu ý những điều gì?
* Hoạt động tiếp nối
- Dặn dò HS  tham gia giờ chào cờ nghiêm túc
	
- HS hát.


- Học sinh chia sẻ




- Quan sát


- Trả lời
- Lắng nghe


- HS theo dõi
	
- Học sinh nghe










- Học sinh nghe

- Học sinh nghe 

- Học sinh nghe


__________________________________
Tiết 2: Tiếng việt
Đọc: NGÀY GẶP LẠI
 (Tiết 1)
    I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
    1. Kiến thức, kĩ năng
- Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ. Bước đầu biết thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện.
    2. Góp phần phát triển :
*Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề
 và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ,...
* Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
    II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
     III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Tiết 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	   1. HĐ:Khởi động (3 - 5’)
- G giới thiệu chủ điểm đầu tiên trong chương trình Tiếng Việt 3 là: Những trải nghiệm thú vị...
- G đưa tranh và hỏi:
+ Quan sát tranh vẽ gì?
+ Các bạn nhỏ đang làm gì?
- G dẫn dắt vào bài mới
     2.HĐ: Khám phá.
2.1. Hoạt động 1: Đọc văn bản (35 - 37’)
- G đọc mẫu + chia đoạn
+ Đoạn 1: Từ đầu đến năm học mới.
+ Đoạn 2: Tiếp theo cho đến bầu trời xanh.
+ Đoạn 3: Tiếp theo cho đến ừ nhỉ.
+ Đoạn 4: Thế là.....đến hết.
- G giao n/vụ: Thảo luận N4 (5’):
+Tìm cách đọc đúng các từ khó
+Cách ngắt hơi ở câu dài, cách đọc lời nhân vật
+Tìm hiểu nghĩa từ khó
- G quan sát, trợ giúp.
- Dự kiến:
*Đoạn 1: tia nắng (C1)
- HD đọc đoạn 1: đọc to, rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu.
  Nhận xét - Tư vấn 
* Đoạn 2: nằm lăn (C7)
- Ngắt nghỉ hơi: Sơn về quê từ đầu hè,/ giờ gặp lại,/ hai bạn/ có bao nhiêu chuyện. (C2)
+ Em hiểu như thế nào là "ngủ thiếp đi"?
- HD đọc đoạn 2: Đọc to, chú ý ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.
 Nhận xét - Tư vấn 
* Đoạn 3:
+ Lời Sơn,  thể hiện giọng vui vẻ hào hứng.
+ Lời Chi đọc chậm , buồn
? Em hiểu như thế nào là đen nhẻm?
- G đưa hình ảnh lên màn hình giải nghĩa từ khó.
- Em hãy nói câu có chứa từ "đen nhẻm".
- HD đọc đoạn 3: Đọc đúng lười nhân vật
 Nhận xét - Tư vấn 
* Đoạn 4:
- Ngắt hơi: Ngày mai đi học rồi,/ nhưng mùa hè/ chắc sẽ theo các bạn vào lớp học. (C5)
- GV giải nghĩa từ: trải nghiệm
- HD đọc đoạn 4: đọc to, rõ ràng 
 Nhận xét - Tư vấn 
*Luyện đọc nhóm 4 (2'):
*Cả bài: giọng phù hợp với nội dung từng đoạn.  Nhận xét - Tư vấn 
	
- H hát và vận động theo bài: Tạm biệt mùa hè

- H quan sát tranh
- Nêu ý kiến



- Đọc thầm theo + chia đoạn




- H làm việc nhóm 4


- Các nhóm trình bày ý kiến

- Luyện đọc câu theo dãy
- Đọc đoạn 1: 4 - 5H. 
       Lớp nhận xét

- Luyện đọc câu theo dãy

- Vạch vào SGK


- Đọc đoạn 2: 4 - 5H. 
      Lớp nhận xét


- Luyện đọc lời nhân vật
- H nêu

- Đọc đoạn 3: 4 - 5H. 
       Lớp nhận xét



- Vạch vào SGK
- H nêu
- Đọc đoạn 4: 3 - 4H. 
 Lớp nhận xét
- H luyện đọc trong nhóm 4
- Đọc nối tiếp: 1 – 2 lượt
- Đọc cả bài: 1 – 2H
   Lớp nhận xét


___________________________________
Tiết 4: Tiếng việt
Đọc: NGÀY GẶP LẠI (Tiết 2)
Lồng ghép ATGT
    I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
    1. Kiến thức, kĩ năng
- Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ. Bước đầu biết thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện.
- Nhận biết được các sự việc xảy ra trong câu chuyện gắn với thời gian, địa điểm cụ thể.
- Hiểu suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật dựa vào hành động, việc làm của nhân vật.
- Hiểu nội dung bài: Trải nghiệm mùa hè của bạn nhỏ nào cũng đều rất thú vị và đáng nhớ, dù các bạn nhỏ chỉ ở nhà oặc được đi đến những nơi xa, dù ở thành phố hay nông 
thôn.
- Nói được những điều đáng nhớ trong kì nghỉ hè của mình.
- Lồng ghép ATGT
    2. Góp phần phát triển :
*Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề
 và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ,...
* Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
    II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
     III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Tiết 2
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	2.2. HĐ Trả lời câu hỏi (10 - 12')

+Tìm những chi tiết thể hiện niềm vui khi gặp lại nhau của Chi và Sơn?
=> Niềm vui gặp lại của hai bạn sau kì nghỉ hè.
+ Sơn đã có những trải nghiệm gì trong mùa hè?
+ Tìm các chi tiết nói về trải nghiệm trong mùa hè của Chi?
+ Trải nghiệm mùa hè của Chi có gì khác với Sơn.

+Theo em, vì sao khi đi học, Mùa hè sẽ theo các bạn vào lớp? Chọn câu trả lời hoặc ý kiến khác của em.
a. Vì các bạn vẫn nhớ chuyện mùa hè.
b. Vì các bạn sẽ kể cho nhau nghe những chuyện về mùa hè.
c. Vì các bạn sẽ mang những đồ vật kỉ niệm của mùa hè đến lớp.
- Mở rộng:
+ Trong ngày đầu tiên gặp lại bạn bè sau kì nghỉ hè, các em có mang theo mùa hè đến lớp giống Chi và Sơn không?
+Các em mang mùa hè đến lớp bằng cách nào?
=> Chốt ND: Bài văn cho biết trải nghiệm mùa hè của các bạn nhỏ rất thú vị và đáng nhớ, dù ở nhà hoặc được đi đến những nơi xa, dù ở thành phố hay nông thôn.
2.3. HĐ Luyện đọc lại (5 - 7')
- HD đọc diễn cảm cả bài: Đọc trôi chảy toàn bài, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. Đọc mẫu
- Thi đọc trước lớp .

- Nhận xét, bình chọn H đọc hay .
3. HĐ Nói và nghe: Mùa hè của em (18 - 20')
3.1. HĐ3: Kể về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua. 
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4: 
+ Hãy kể về những điều nhớ nhất trong mùa hè của mình?
+ Nếu HS không đi đâu, có thể kể ở nhà làm gì và giữ an toàn trong mùa hè đều được.
- Gọi HS trình bày trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương.
3.2. HĐ4: Mùa hè năm nay của em có gì khác với mùa hè năm ngoái.
- GV cho HS làm việc nhóm 2: Các nhóm đọc thầm gợi ý trong sách giáo khoa và suy nghĩ về các hoạt động trong 2 mùa hè của mình.
- GV nhận xét, tuyên dương.
4. HĐ vận dụng, trải nghiệm (3 - 5')
+ Cho HS quan sát video cảnh một số bạn nhỏ thả diều trên đồng quê. 
+ GV nêu câu hỏi bạn nhỏ trong video nghỉ hè làm gi?
+ Việc làm đó có vui không? Có an toàn không?
* Lồng ghép ATGT: Nhắc nhở các em tham khi nghỉ hè cần đảm bảo vui, đáng nhớ nhưng phải an toàn như phòng tránh điện, phòng tránh đuối nước,...
- Nhận xét, tuyên dương
	
- H đọc thầm đoạn 1,2 + CH1

- HS nêu

- 1 H đọc to đoạn 2

- H nêu ý kiến
+ HS nêu: khác biệt về địa điểm, khác nhau về hoạt động,...



+ HS tự chọn đáp án theo suy nghĩ của mình.
+ Hoặc có thể nêu ý kiến khác...

- HS chia sẻ
- HS nêu theo hiểu biết của mình.
-2-3 HS nhắc lại







- H đọc đoạn, bài
- Lớp nhận xét, bình chọn.


- Đọc thầm yêu cầu
- HS thảo luận nhóm 4 

- HS chia sẻ trước lớp.
- HS khác nx, bổ sung


- H đọc yêu cầu và gợi ý




- HS trình bày trước lớp
 HS khác có thể nêu câu hỏi. 
- Lớp nhận xét.


- HS quan sát video.



__________________________________
Tiết 6: Toán
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 1000 (Tiết 1)
   I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
   1. Kiến thức, kĩ năng
- Đọc, viết, xếp được thứ tự các số đến 1 000 (ôn tập).
- Nhận biết được cấu tạo và phân tích số của số có ba chữ số, viết số thành tổng các trăm, chục và đơn vị (ôn tập).
- Nhận biết được ba số tự nhiên liên tiếp (bổ sung)
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
  2. Góp phần phát triển
 *Năng lực: Năng lực tự chủ, tự học. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.Năng lực giao tiếp và hợp tác.
* Phẩm chất: Phẩm chất nhân ái. Phẩm chất chăm chỉ. Phẩm chất trách nhiệm
     II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
     III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	     1. Khởi động (2 – 3’)
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1:
+ Câu 2: 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
+ Trả lời
- HS lắng nghe.

	      2. Luyện tập: (30 – 32’)
Bài 1. (Làm việc cá nhân) Nêu số và cách đọc số.
- GV hướng dẫn cho HS nhận biết câu 1.


- Câu 2, 3, 4 học sinh làm bảng con.
- GV nhận xét, tuyên dương.
    Bài 2: (Làm việc nhóm 2) Số?
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
[image: Graphical user interface, text, application, table

Description automatically generated]
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3a: (Làm việc cá nhân) Số?
- GV cho HS làm bài tập vào vở.
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.
[image: Graphical user interface, application

Description automatically generated]
- GV nhận xét, tuyên dương.
   Bài 3b. (Làm việc cá nhân) 
- GV làm VD: 385 = 300 + 80 + 5
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.




- GV nhận xét tuyên dương.
     Bài 4. (Làm việc nhóm 4) Số?
- GV cho HS nêu giá trị các số liền trước, liền sau
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
 Bài 5a. (Làm việc cá nhân) Số?
- GV cho HS đọc tia số.
[image: Graphical user interface, text, application

Description automatically generated]
- GV giải thích: số liền trước 15 là 14, số liền sau của 15 là 16. Ta có 14, 15, 16 là ba số liê tiếp. 16, 15, 14 là ba số liên tiếp.
- Yêu cầu HS nêu: 
+ Số liền trước của 19 là?
+ Số liền sau của 19 là?
+ 18, 19, ? là 3 số liên tiếp.
+ 20, 19, ? là 3 số liên tiếp.
Bài 5b.(Làm việc cá nhân) Tìm số ở ô có dấu “?” để được ba số liên tiếp.
- GV cho HS nêu.
	210
	211
	?

	210
	?
	208


- GV nhận xét tuyên dương.
	

- 1 HS nêu cách viết số (134) đọc số (Một trăm ba mươi tư).
- HS lần lượt làm bảng con viết số, đọc số.

- HS làm việc theo nhóm.

+ Con thỏ số 1: 750.
+ Con thỏ số 2: 999.
+ Con thỏ số 4: 504.







- HS làm vào vở.
- Chia sẻ bài làm




- Nhận xét bài của bạn

- HS đọc mẫu
- HS làm vào vở.
538 = 500 + 30 + 8
444 = 400 + 40 + 4
307 = 300 + 0 + 7 (300 + 7)
640 = 600+40 +0 (600 + 40)

- 1 HS nêu: Giá trị các số liền trước, liền sau hơn, kém nhau 1 đợn vị.

- HS làm việc theo nhóm.


- HS đọc tia số.
- HS quan sát.




- HS nêu:
+ Số liền trước của 19 là 18
+ Số liền sau của 19 là 20
+ 18, 19, 20 là 3 số liên tiếp.
+ 20, 19, 18 là 3 số liên tiếp.






- HS nêu kết quả:
	210
	211
	212

	210
	209
	208


- HS nhận xét lẫn nhau.

	    3. Vận dụng. ( 2 -3’)
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết số liền trước, số liều sau, đọc số, viết số...
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


________________________________________________________________
                                   Thứ Ba ngày 9 tháng 9 năm 2025
Sáng:                                       Tiết 1: Tiếng Việt
Viết (Nghe-Viết): EM YÊU MÙA HÈ 
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
     1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Nghe - viết chính xác, trình bày đúng bài thơ “Em yêu mùa hè” 
- Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm đầu c / k.
      2. Góp phần phát triển :
- Năng lực: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
- Phẩm chất: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích Tiếng Việt.
      II. ĐỒ DÙNG
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
     III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS


	          1. Khởi động (2 - 3')
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+Câu1: Xem tranh đoán tên đồ vật bắt đầu bằng c.
+Câu 2: Xem tranh đoán tên đồ vật bắt đầu bằng k.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: cá chép...

+ Trả lời: quả khế, thước kẻ....


	       2. Hình thành kiến thức       
	

	   a. Hướng dẫn nghe viết (10 - 12')
	

	- Đọc bài viết.
- Yêu cầu H tìm các từ khó viết, gạch chân SGK
- Thảo luận N4: Phân tích và tìm cách viết đúng.
- Dự kiến các từ khó: hoa sim
                                      sim = s + im                                                               
                                 lượn
                                      lượn= l + ươn + (.)                                                                                                                             
                                 nắng xế
                                      nắng = n + ăng + (/)   
                                       xế= x + ê+ (/)                                                                                                                   
                                 lưng đồi
                                         lưng = l + ưng                                                                                                     
	- Đọc thầm theo.
- H làm việc cá nhân
- H làm việc nhóm 4
- Đại diện các nhóm trình bày (nêu các từ khó, phân tích và nêu cách viết)
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- 2 H đọc lại các từ khó
- H viết bảng con

	     b. Viết chính tả (13 - 15') 
	

	+ Nêu cách trình bày bài?
- KT tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở,..
	

	- Đọc cho H viết bài.
	- H viết bài vào vở

	      c. Chấm chữa (3 - 5')
	

	- Đọc chậm lại bài viết.
	- Soát lỗi 
- Đổi vở soát lỗi
- Ghi số lỗi - Tự chữa lỗi 

	- Chấm 1 số bài - Nhận xét
	

	     d. Hướng dẫn làm bài tập (5 - 7')
	

	          *Bài 2 
	- Đọc thầm,  nêu yêu cầu

	- KT: Viết tên sự vật bắt đầu bằng  c / k 
	- Làm vở.

	- Nhận xét, chốt lời giải đúng.      
         *Bài 3   
- KT: Tim từ chỉ sự vật, hoạt động bắt đầu bằng  c/k 
- G nhận xét, chốt từ đúng
	- Đọc lại bài đúng.
- Đọc thầm,  nêu yêu cầu
- Làm nháp
- Nêu theo dãy

	      3. Vận dụng (1 - 2')
- Nhận xét tiết học.
	


___________________________________
Tiết 3: Toán
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 1000 (Tiết 2)
      I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
      1. Kiến thức, kĩ năng:
-  Củng cố so sánh số, thứ tự số (tìm số lớn nhất, số bé nhất), liên hệ với số liên tiếp (bài tập 2) và phát triển năng lực (bài tập 4)'
- Nhận biết được ba số tự nhiên liên tiếp.
     2. Góp phần phát triển :
- Năng lực: Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy – lập luận logic.
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
     II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- GV: Máy tính, ti vi,  các slide minh họa, SGK, PBT.
- HS: SGK, vở ghi, PBT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động (3 – 5')
- Trò chơi: Ai nhanh ai đúng?
+ G đọc: 105, 315, 291
? Em đọc, viết số có ba chữ số theo thứ tự nào?
- G nhận xét,  
2. Luyện tập thực hành
*Bài 1 (8 – 9')
- KT: So sánh, điền dấu
- G chấm, soi bài, chốt bài đúng.
? Tại sao điền được 303 < 330?
=> Chốt: Muốn điền dấu đúng em thực hiện mấy bước? đó là những bước nào?
*Bài 2 (8 – 9')
- KT: Hoàn thành dãy số
- G chấm, soi bài, chốt bài đúng.
+ Nêu quy luật từng dãy số? 
=> Chốt: Dãy số tự nhiên liên tiếp
*Bài 3 (7 – 8')
- KT: Sắp xếp số theo thứ tự cho trước.
- G chấm bài, chốt bài đúng.
+ Muốn sắp xếp số đúng theo thứ tự em làm ntn?
=> Em vận dụng kiến thức gì để làm bài tập 3?
*Bài 4 (7 – 8')
- KT: Điền số thích hợp
? Bài tập 4 đã củng cố cho em kiến thức gì?
=> Chốt: đọc phân tích kĩ đề toán để làm bài đúng
3. Hoạt động ứng dụng (2 - 3’)
? Nêu nội dung giờ học?
- Nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe luật chơi
- H viết các số trên bảng con



- Đọc thầm yêu cầu
- Làm bài cá nhân
- Kiểm tra nhóm đôi
- Giải thích cách làm


- Đọc thầm yêu cầu
- Làm bài vào PBT
- Chia sẻ bài



- Đọc, nêu yêu cầu 
- Làm bảng con
- Giải thích cách làm.



- Đọc nêu yêu cầu 
- Làm vào vở
- H trao đổi - chia sẻ cách làm





_________________________________________
Tiết 4: Giáo dục thể chất
Bài 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH – TỔ CHỨC LỚP
I . YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.Phẩm chất:
  - Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
  -Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TD
2.Năng lực
   a)Năng lực chung:
  -Tự chủ và tự học:Tự xem trước nội dung chương trình môn học SGK
  - Giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác trong nhóm thực hiện trò chơi
   b)Năng lực đặc thù:
  - Hiểu và thực hiện đúng một số qui định trong tập luyện. 
  - Biết được điểm cơ bản của chương trình, có thái độ và tinh thần tập luyện tích cực.
  - Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
II . ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN
 -Địa điểm: sân trường nơi thoáng mát bằng phẳng, vệ sinh sạch sẽ.
-Phương tiện: giầy thể thao, còi , kẻ sân chơi trò chơi .
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
  - Phương pháp dạy học chính: sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu
 - Hình thức dạy học chính:Tập luyện đồng loạt, tập theo nhóm
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
	Nội dung
	Phuơng pháp tổ chức

	1. Phần mở đầu
a) GV nhận lớp, phổ biến mục tiêu bài học, kiểm tra sĩ số, trang phục học tập.

b) Khởi động:
 - Chạy nhẹ nhàng
 
 - Xoay các khớp chân, tay, hông.


2. Phần cơ bản
a) Giới thiệu chơng trình Thể dục lớp 3.




b) Một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện.

c) Biên chế tổ tập luyện.



d) Chọn cán sự Thể dục lớp.



e) Trò chơi: "Nhanh lên bạn ơi".



3. Phần kết thúc
- Củng cố bài:

- Hồi tĩnh:
- Nhận xét, dặn dò:
	[image: Ảnh125]Đội hình nhận lớp                                                                                            





 - Khi phổ biến mục tiêu                  x    x    x
xong, GV điều khiển HS              x                 x
quay phải và chạy nhẹ                x       GV        x
nhàng 1 vòng sân trờng.               x                 x
 Khi tập chung lại thành 1                x    x      x    
vòng tròn nhỏ để xoay khớp.
[image: ]
 * GV giới thiệu chơng trình           xxxxxxxxx
HS nghe và nhắc lại những gì          xxxxxxxxx
GV đã nói.                                       xxxxxxxxx  
                                    
                                          Lớp trởng       *       3- 5 m

                                                           GV
* Khi lên lớp giờ Thể dục, quần áo phải gọn gàng. không đợc đi dép lê, phải đi giầy hoặc dép có quai hậu. Khi nghỉ tập phải xin phép thầy cô giáo.
- Trong giờ học, muốn ra vào lớp phải đợc GV cho phép.
* Cách chia tổ cơ bản biên chế tổ chức lớp, chú ý chia đồng đều nam, nữ và trình độ sức khoẻ các em trong tổ. Tổ trưởng phải là em có sức khoẻ, nhanh nhẹn, tháo vát, thông minh.
 * GV dự kiến, nêu lên để HS cả lớp quyết định. Tốt nhất cán sự bộ môn là lớp trởng có sức khoẻ tốt, nhanh nhẹn, tháo vát, thông minh.
* GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, sắp xếp đội hình chơi.
- Huớng dẫn HS chơi thử 1-2 lần. Chia đội chơi.
- Điều khiển cả lớp chơi chính thức có thuởng phạt công minh rõ ràng.

* GV cùng HS hệ thống bài. 
 - Cho HS vừa chạy nhẹ nhàng vừa thả lỏng chân tay và hít thở sâu 1 vòng sân.
 - Về nhà các em ôn những nội dung học hôm nay, nhất là bạn lớp trởng.   


_______________________________________
Chiều                                   Tiết 5: Toán (Bổ sung)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Tính nhẩm, đặt tính rồi tính được các phép cộng,trừ có nhớ trong phạm vi 1000 (ôn tập).
+ Biết đặt tính rồi tính các phép tính các phép tính dạng 100 trừ đi một số hoặc có tổng là 100. Chẳng hạn: 100 – 84 ; 84 + 16 (bổ sung)
+ Thông qua hoạt động luyện tập thực hành, vận dụng giải bài toán thực tế. 
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:)
- GV tổ chức trò chơi Hái hoa dân chủ: 
+ Câu 1:
+ Câu 2: 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
2. Luyện tập
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/7 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 7 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 1.  Tính nhẩm:
? Bài yêu cầu gì?
- GV yêu cầu HS nêu trước lớp





H: Để làm được bài này em thực hiện như thế nào?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
=> Củng cố: Cách cộng, trừ với số tròn chục, tròn trăm.
Bài 2.  Đặt tính rồi tính:
? Bài yêu cầu gì?
- Gọi HS chia sẻ kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.
H: Để làm được bài này em thực hiện như thế nào?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
=> Củng cố: cách đặt tính theo cột dọc.
Bài 3.  Giải toán có lời văn:
? Bài yêu cầu gì?
- Gọi HS chia sẻ kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.







- GV Nhận xét, tuyên dương.
=> Củng cố: cách giải toán có lời văn liên quan đến phép cộng, phép trừ.
Bài 4: Chọn câu trả lời đúng
- GV cho HS chơi trò chơi.
- GV cho HS theo dãy




- Nhận xét, đánh giá bài HS.




=> Củng cố cách so sánh các số có ba chữ số.
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
	
- HS tham gia trò chơi (Trả lời kết quả các PT được ghi trong phiếu gắn vào mỗi bông hoa)
- HS lắng nghe.


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- Hs làm bài








- Hs trả lời
- HS đọc trước lớp.
a) 60 + 20 = 80             b) 500 + 300 = 800     80 – 60 = 20                   800 – 500 = 300   80 – 20 = 60                   800 – 300 = 500   
Cách nhẩm: 6 chục cộng 2 chục  = 8 chục.




- HS đọc thầm, nêu yêu cầu
- HS trình bày.

+ Đặt tính sao cho các hàng thẳng cột với nhau. Sau đó tính theo thứ tự từ phải sang trái



- HS đọc thầm, nêu yêu cầu
- HS trình bày.. 
a) Con lợn và con chó cân nặng tất cả số ki – lô – gam là:
     75 + 25 = 100 (kg)
b) Con chó nhẹ hơn con lợn số ki – lô – gam là:
         75 – 25 = 50 (kg)
       Đáp số: a) 100 kg            
                   b) 50 kg.




- HS lắng nghe luật chơi
- HS thực hiện trước lớp
Kết quả
Vậy 225 + 38 = 263
        281 – 19 = 262
        125 + 161 = 286
Ta thấy: 286 > 263 > 262 (do số 286 có chữ số hàng chục là 8, số 263 và số 262 có chữ số hàng chục là 6).
Trong ba số trên, số lớn nhất là 286, là kết quả của phép tính 125 + 161.


	3. Vận dụng
H: Giờ học hôm nay em được ôn lại những kiến thức gì?
- GV nhận xét giờ học. 

	
- HS trả lời





__________________________________
Tiết 7: Tiếng Việt (BS)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: Mỗi ngày đi học là một ngày vui.
- Viết được 2-3 câu về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua
- Viết được tên các sự vật bắt đầu bằng c hoặc k trong các hình dưới đây
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Tiếng Việt; máy soi (BT2)
2. Học sinh: Vở bài tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc.
- Gọi 1 HS đọc cả bài .
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.
- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HS nhận xét.
- GV nhận xét: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc.
	

- HS đọc bài. 
- HS nêu: Từ khó đọc: cửa sổ, tia nắng, thế là, năm học, mừng rỡ, bãi cỏ, lâp lánh,…
- Luyện đọc câu dài: Sơn về quê từ đầu hè,/ giờ gặp lại,/ hai bạn/ có bao nhiêu chuyện.
- Học sinh làm việc trong nhóm 4
 
- HS đọc bài



	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1, 2/4 Vở Bài tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	
 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
- Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Bài 1/21: Viết 2 – 3 câu về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.












- GV nhận xét, chốt kết quả.
  GV giáo dục HS cần chắt lọc những cảm nghĩ trong sáng bổ ích với bản thân và các bạn.
	
-1 Hs lên chia sẻ.




- Hs trình bày 
Trong kì nghỉ hè vừa qua, khi về quê thăm ông bà ngoại em nhớ nhất là những đêm trăng được cùng ông bà ngồi ngoài hiên nhà hóng gió. Ánh trăng sáng chiếu bóng in lên nền đất, tiếng côn trùng kêu, tiếng lá trong đêm xào xạc và những lời tâm sự của bà khiến em nhớ mãi không quên. Bởi nó đã tiếp thêm động lực để em luôn cố gắng học tập trong năm học mới.
- HS chữa bài vào vở.

	* Bài 2: Viết tên sự vật bắt đầu bằng c hoặc k trong các hình dưới đây:
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.



- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV mở rộng một số từ chỉ sự vật theo yêu cầu của bài.
	

- Hs nêu.
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- 4,5HS chia sẻ.
- Kết quả: 1. Kính  2. Cây 
 3. Kìm   4. Kẹ  5. Cân   
 6. Kéo    7. Cờ      8. Cửa


	3. HĐ Vận dụng
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- GV gợi ý co HS về các hoạt động vui chơi, học tập khi đến trường và khi tan học. Những môn em thích, nói cảm nghĩ của em sau mỗi hoạt động, học tập.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS chia sẻ.




_________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 10 tháng 9 năm 2024
Sáng:                                        Tiết 1+2: Tiếng Việt
ĐỌC: VỀ THĂM QUÊ   
VỀ THĂM QUÊ  +ÔN CHỮ HOA A, Ă, Â
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng 
-  Đọc đúng và rõ ràng bài thơ Về thăm quê, nghỉ hơi ở chỗ ngắt nhịp thơ và giữa các dòng thơ; bước đầu biết thể hiện cảm xúc qua giọng đọc.
- Nhận biết được tình cảm, suy nghĩ của bạn nhỏ khi nghỉ hè được về quê thăm bà, nhận biết được những tình cảm bà - cháu thông qua từ ngữ, hình ảnh miêu tả cử chỉ, hành động, lời nói, suy nghĩ của nhân vật.
- Viết đúng chữ viết hoa A, Ă, Â cỡ nhỏ, viết đúng từ và câu ứng dụng. 
2. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực.
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: Hiểu được các từ ngữ gợi tả, gợi cảm, cảm nhận được tình cảm, sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của những người thân trong gia đình.
- Hình thành và phát triển tình cảm yêu quê hương, sự quan tâm, yêu quý, biết ơn đối với những người thân trong gia đình, dòng họ.
II. Đồ dùng dạy học
- Bài giảng Power Point;  Bản đồ địa phận huyện Đông Anh, di tích lịch sử Thành Cổ Loa.
- Clip viết chữ A; Ă,Â
- Vở viết mẫu
III. Hoạt động dạy học
TIẾT 1
 Đọc: Về thăm quê
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (5-7’)

	- Tổ chức cho HS hát, vận động theo nhạc bài hát: “Em yêu mùa hè quê em”
?  Bài hát vừa rồi nói về điều gì ?

? Hãy kể cho cô và các bạn nghe những việc em đã làm cùng người thân trong những ngày hè đó.
* Gợi ý: - Nghỉ hè, em đã đi đâu, làm việc gì cùng người thân? 
- Việc làm nào cùng người thân mà em thích nhất? 
- Việc làm nào trước đó em chưa từng làm?
- Cảm xúc của em lúc đó như thế nào?
-> Giới thiệu vào bài:
          Đọc: Về thăm quê 
         Viết : Ôn chữ viết hoa: A, Ă, Â
- GV đưa tranh trong SGK
? Hãy quan sát bức tranh xem bức tranh vẽ cảnh gì 
	- Hát, vận động theo nhạc bài hát. 
- Bài hát nói về “mùa hè quê em”
- 2, 3 HS kể trước lớp 


HS kể tự do (nếu chưa nói được thì kể theo gợi ý) 







- Sách /13
- HS nêu 

	2. Đọc văn bản (25-30’)

	* Luyện đọc văn bản
- Nghe cô đọc và suy nghĩ xem “Mùa hè của bạn nhỏ có gì thú vị?”
- GV đọc bài thơ.
? Khi nghe cô đọc, em thấy có từ nào mình chưa hiểu nghĩa không
? Cho cô biết Mùa hè của bạn nhỏ có gì thú vị.
- Hãy đọc thầm bài thơ; sau đó đọc cho bạn nghe trong nhóm đôi. Khi nghe bạn đọc, hãy chỉ cho bạn những từ ngữ phát âm sai hoặc cách ngắt nhịp thơ (Lưu ý: nhẩm để thuộc 1 hoặc các khổ thơ trong bài) 
Thời gian 2 phút
*/ Báo cáo kết quả sau giao việc
* Khổ thơ 1
- Yêu cầu HS đọc cá nhân trước lớp
- Nhận xét, đánh giá bài đọc của HS
- Hướng dẫn đọc khổ thơ 1: Đọc với giọng vui tươi, nhấn giọng từ ngữ: thích nhất, mừng ghê.
Dòng 1: ngắt nhịp 2/3. Các dòng thơ khác ngắt cuối dòng thơ
* Khổ thơ thứ 2 và thứ 3
- Yêu cầu HS đọc Cá nhân trước lớp
- Nhận xét, đánh giá bài đọc của HS
Dự kiến: GV chú trọng sửa lỗi phát âm tiếng có phụ âm n/l:  mỗi năm, luôn vất vả, chẳng mấy lúc…(Nếu HS sai)
- GV nhận xét và sửa cách đọc cho HS.
- Hướng dẫn đọc: đọc to rõ ràng, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm như:  bao nhiêu, mỗi năm mỗi gầy, luôn vất vả, chẳng mấy lúc, thích để dành…
- GV nhận xét, tuyên dương 
* Khổ thơ 4
- GV gọi 1 HS đọc và điều hành phần luyện đọc khổ thơ 4 
- GV lắng nghe nhận xét và lưu ý đọc: đọc to rõ ràng, nhấn giọng ở những từ ngữ: nhễ nhại, quạt liền tay.
- Mời HS đọc mẫu khổ 4
- GV nhận xét HS đọc bài.
* Đọc nối tiếp 
- Nhận xét, tuyên dương.

* Đọc cả bài
- GV hướng dẫn đọc cả bài: Toàn bài đọc giọng vui tươi, đầy cảm xúc, chú ý nhấn giọng các từ ngữ miêu tả cử chỉ, việc làm, suy nghĩ của bà và cháu.
- Nhận xét, tuyên dương
	
- HS đọc thầm theo dõi.


- HS nêu từ ( nếu có)

- 2, 3 HS trả lời theo ý hiểu.


- HS đọc cá nhân- HS đọc nhóm đôi cả bài thơ
- HS sửa cho bạn  (nếu có)



- 1-2 dãy HS đọc
- HS nhận xét bài đọc của bạn
- 3-4 HS đọc lại khổ 1




- 1-2 nhóm HS đọc- HS nhận xét

- HS sửa lỗi phát âm



-2-3 HS đọc- HS nhận xét





- 01 HS đọc và điều hành luyện đọc khổ 4
- 2-3 HS đọc, nhận xét và sửa cách đọc cho nhau.

- HS đọc mẫu khổ 4
- 2-3 HS đọc lại

- 2-3 dãy HS đọc nối tiếp trước lớp

- HS đọc nhẩm thầm cá nhân cả bài
-1- 2 HS đọc to cả bài trước lớp

	? Bạn nhỏ thích nhất điều gì khi nghỉ hè

? Điều gì khiến bạn nhỏ thích được về quê vào mỗi dịp hè.
	- HS nêu ý kiến ( …bạn thích nhất được về quê thăm bà)
- HS nghỉ giải lao, thư giãn

	3. Trả lời câu hỏi (10-15 phút)
	

	- Khi mùa hè đến, mỗi bạn lại có những trải nghiệm khác nhau: có bạn được đi du lịch, bạn đi học bơi, học múa, hát, kĩ năng sống…. Còn bạn nhỏ trong bài thơ lại thích nhất được về quê, nơi đây có mảnh vườn nhỏ với nhiều cây ăn trái, được vui chơi thỏa thích. Còn điều gì khiến bạn nhỏ thích được về quê nhất? Chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu nội dung bài nhé!
Câu 2: Hãy đọc thầm câu hỏi 2/14 SGK
- GV đưa câu thơ- hãy thảo luận nhóm 4
	Bà em cũng mừng ghê
Khi thấy em vào ngõ
	Bà mỗi năm mỗi gầy
Chắc bà luôn vất vả.


- GV giao việc: Đây là những câu thơ nói lên cảm xúc và suy nghĩ của bạn nhỏ. Hãy đọc kĩ và thảo luận xem những câu này giúp em hiểu điều gì về bạn nhỏ.( Thời gian 1-2 phút)
? Qua những suy nghĩ, cảm xúc của bạn nhỏ, em hiểu điều gì về bạn ấy? 



? Khi về thăm ông bà hoặc người thân, em từng có cảm xúc và suy nghĩ như của bạn nhỏ không
Câu hỏi 3: Kể những việc làm nói lên tình yêu thương của bà dành cho cháu
? Tình cảm của người bà dành cho cháu như thế nào?
? Các em hãy kể những việc làm nói lên tình yêu thương của bà dành cho cháu.






- GV đưa ý kiến lên màn hình về việc làm của bà dành cho cháu
? Mỗi việc làm của bà giúp em hiểu điều gì?
- GV đưa lên màn hình ý kiến của HS












Câu 4: Vì sao bạn nhỏ thấy vui thích trong kì nghỉ hè ở quê?
? Vì sao bạn nhỏ thấy vui thích trong kì nghỉ hè ở quê?
? Nếu em là bạn nhỏ trong bài, em thích điều gì nhất
? Việc làm nào của bà bạn nhỏ giống bà của em 
? Chúng ta cần làm gì để đáp lại tình yêu thương đó
? Bài thơ “ Về thăm quê”, theo em nhà thơ Xuân Hoài muốn nói điều gì với chúng ta

-> Ca ngợi tình cảm yêu thương, quan tâm, chăm sóc giữa bà và cháu trong kỳ nghỉ hè đầy thú vị ở quê của bạn nhỏ.
	








- HS đọc to
- Thảo luận nhóm 4 
- 1 HS điều hành phần trình bày ý kiến

- Các nhóm nêu ý kiến .
Dự kiến:
- Bạn cảm nhận niềm vui của bà khi thấy con cháu về thăm.
- Bạn cảm nhận được nỗi vất vả của bà.
- Bạn quan tâm đến sức khỏe của bà, nhận thấy bà gầy yếu đi.
- HS nêu




- Bà yêu thương, quan tâm, chăm sóc cháu….
- HS trả lời
Dự kiến trả lời:
- Vườn có nhiều quả nhưng bà không ăn mà để dành cho con cháu về hái. 
- Mồ hôi bạn nhễ nhại-> bà đi theo quạt cho bạn. 
- Bà kể chuyện cho bạn. 
- Trao đổi với bạn bên cạnh để tìm câu trả lời( 1 phút)
- HS trả lời
Dự kiến trả lời:
- Vườn có nhiều quả nhưng bà không ăn mà để dành cho con cháu về hái-> Bà luôn nghĩ đến cháu, muốn dành hết mọi thứ cho con cháu
- Mồ hôi bạn nhễ nhại, bà đi theo quạt cho bạn->Bà yêu thương cháu, chăm chút cho cháu từng ly, từng tí.
- Bà kể chuyện cho bạn-> điều bạn nào cũng thích, cho cháu vui…


- HS nêu

- Liên hệ cá nhân trả lời

- Liên hệ cá nhân trả lời

- Liên hệ cá nhân trả lời

- HS nêu: 

	4. Học thuộc lòng
- Đọc toàn bài thơ: GV Hướng dẫn cách đọc toàn bài, chú ý nhấn giọng ở từ ngữ thể hiện tình cảm của bà và cháu; thích nhất, mừng ghê, mỗi năm mỗi gầy, vất vả, nhễ nhại, quạt liền tay….
- Lựa chọn những khổ thơ mình thích nhất và nhẩm thuộc lòng( GV hướng dẫn cách nhẩm thuộc)
- Đọc thuộc trước lớp
- GV, HS trong lớp hỗ trợ, đánh giá nhận xét, tuyên dương.
	
- 1HS đọc- HS khác nhẩm theo


- HS nhẩm học thuộc cá nhân

- Đọc thuộc những khổ thơ mình thích trong nhóm đôi.

- HS đọc thuộc những khổ thơ đã chọn


	Tiết 2. Viết (18-20 phút)
GV: Tiếp tục tiết học hôm nay, chúng ta sẽ ôn chữ viết hoa A, Ă, Â, viết từ và câu ứng dụng.
- GV: Các em sẽ nhớ lại cách viết chữ hoa đã được luyện ở lớp 2.
* Chữ viết hoa:
- GV đưa 3 chữ mẫu A, Ă, Â
- GV đưa clip hướng dẫn viết chữ A hoa kết hợp nói cách viết.
? Viết chữ hoa Ă, Â có gì khác với chữ hoa A?
- GV đưa clip hướng dẫn viết chữ hoa Ă, Â kết hợp nói cách viết.
* Từ ứng dụng:
- GV đưa từ ứng dụng: Đông Anh
=> GV đưa bản đồ: Đông Anh là một huyện nằm ở phía Bắc thủ đô Hà Nội, cách trung tâm thành phố 15 km. 
- GV đưa câu ca dao
-> Câu ca dao giới thiệu một miền quê có di tích gắn liền với câu chuyện Thục Phán An Dương Vương xây thành Cổ Loa.
-> GV đưa hình ảnh:  Đây chính là hình ảnh thành Cổ Loa nơi thờ Thục Phán An Dương Vương. 
? Trong câu có những chữ  nào phải viết hoa?
? Nhận xét về độ cao của các con chữ trong câu ứng dụng?
? Khi viết em cần lưu ý gì về khoảng cách giữa 2 chữ và khoảng cách giữa các con chữ trong 1 chữ
- GV chỉ trên chữ mẫu lưu ý cách viết: Chú ý viết nét nối giữa các con chữ; độ cao các con chữ, khoảng cách viết, cách ghi dấu thanh.
* Viết vở tập viết(10- 12 phút).
- GV đưa vở viết mẫu 
- Nêu yêu cầu bài viết?
GV: yêu cầu HS ngồi đúng tư thế.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
- GV chọn vở, soi

- Nhận xét, tuyên dương.

6. Củng cố- dặn dò( 1-2’)
- Em hãy nêu cảm nhận của mình về tiết học?
- Nhận xét giờ học, tuyên dương HS.
- Về nhà các em hoàn thành các dòng còn lại. 
	






- HS quan sát



- Điểm khác: chữ Ă và chữ Â viết hoa có thêm dấu mũ.
- HS quan sát






- Hs nêu từ ứng dụng




- HS quan sát


- HS nêu


- HS nêu


- HS nêu



- HS quan sát
- HS nêu số dòng viết
- HS viết bài theo yêu cầu của GV.
- HS đổi vở theo cặp góp ý cho bạn.
- HS nhận xét bài viết của mình và bạn.

- HS nêu cảm nhận.



______________________________________
Tiết 3: Toán
Bài 2: ÔN PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 1000 (T1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Tính nhẩm, đặt tính rồi tính được các phép cộng,trừ có nhớ trong phạm vi 1000 (ôn tập).
- Biết đặt tính rồi tính các phép tính các phép tính dạng 100 trừ đi một số hoặc có tổng là 100. Chẳng hạn: 100 – 84 ; 84 + 16 (bổ sung)
- Thông qua hoạt động luyện tập thực hành, vận dụng giải bài toán thực tế. 
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1:
+ Câu 2: 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
+ Trả lời
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Ôn tập, củng cố về tính nhẩm đặt tính rồi tính phép cộng và phép trừ.  
+ Được làm quen dạng tính có tổng là 100 và dạng tính 100 trừ đi một số (Kiến thức bổ sung ).
+ Vận dụng vào giải bài toán thực tế.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. (Làm việc cá nhân) Tính nhẩm
- GV hướng dẫn cho HS nhận biết được phép cộng, trừ với số tròn chục, tròn trăm.
a) 50 + 40    b) 500 +400    d) 300 +700
    90 – 50         900 – 500       1000 - 300
    90 – 40         900 – 400       1000 - 700
- Câu a, b, d học sinh làm bảng con.


- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: (Làm việc nhóm 2) Đặt tính rồi tính:
- GV yêu cầu học sinh tính được phép cộng, trừ dạng 84 + 16 ;100 – 37 (theo mẫu).
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
a) 35 + 48              146 + 29       77 – 59        394 – 158
b) 84 + 16              75 + 25        100 – 37      100 – 45
[image: Description: Toán lớp 3 trang 9, 10 Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 | Kết nối tri thức]
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: (Làm việc cá nhân) Số?
- GV cho HS làm bài tập vào vở.
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.
	Số hạng
	30
	18
	66
	59
	130

	Số hạng
	16
	25
	28
	13
	80

	Tổng
	46
	?
	?
	?
	?


Kết quả:
	Số hạng
	30
	18
	66
	59
	130

	Số hạng
	16
	25
	28
	13
	80

	Tổng
	46
	43
	94
	72
	210


- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 4: (Làm việc cá nhân) Bài toán:
Con trâu cân nặng 650 kg, con nghé cân nặng 150 kg. Hỏi:
a)Con trâu và con nghé cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
b) Con trâu nặng hơn con nghé bao nhiêu ki – lô – gam?
-GV hướng dẫn học sinh phân tích bài toán: (Bài toán cho biết gì? hỏi gì) nêu cách giải.
[image: Description: Toán lớp 3 trang 9, 10 Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 | Kết nối tri thức]
- GV nhận xét tuyên dương.
	
- 1 HS nêu cách nhẩm số 
- Chẳng hạn: 500 + 400
Nhẩm: 5 trăm cộng 4 trăm  = 9 trăm.
500 + 400 = 900
900 – 500
Nhẩm: 9 trăm trừ 5 trăm  = 4 trăm.
900 - 500 = 400
- HS lần lượt làm bảng con.

- HS làm việc theo nhóm.
- các nhóm nêu kết quả.
[image: Description: Toán lớp 3 trang 9, 10 Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 | Kết nối tri thức]







- HS làm vào vở.
- HS tính được tổng khi biết số hạng của tổng.
- HS viết kết quả của phép tính cộng vào ô có dấu ? trong bảng.
-nhận xét bài làm của bạn












- HS đọc bài toán có lời văn, phân tich bài toán, nêu cách trình bày bài giải.
Bài giải:
a) Con trâu và con nghé cân nặng là:
650 + 150 = 800 (kg)
b) Con trâu nặng hơn con nghé là:
650 – 150 = 500 (kg)
Đáp số:a) 800 kg; b) 500 kg

	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết cách cộng, trừ các số trong phạm vi 1000, đọc số, viết số...
+ Bài toán:....
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ HS trả lời:.....



Tiết 4: Đạo đức
Bài 01: CHÀO CỜ VÀ HÁT QUỐC CA (tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng 
- Nhận biết được Quốc hiệu, Quốc kì, Quốc ca Việt Nam.
- Thực hiện được nghiêm trang khi chào cờ và hát Quốc ca.
- Hình thành và phát triển lòng yêu nước, biết điều chỉnh bản thân để có thái độ và hành vi chuẩn mực khi chào cờ và át Quốc ca.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
 Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
2.Yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực
- Phẩm chất yêu nước: Có biểu hiện yêu nước qua thái độ nghiêm túc khi chào cờ và hát Quốc ca.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV mở bài hát: “Lá cờ Việt Nam” (sáng tác Lý Trọng (Đỗ Mạnh Thường) để khởi động bài học.
+ GV nêu câu hỏi về lá cờ Việt Nam có trong bài hát.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe bài hát.


+ HS trả lời theo hiểu biết cảu bản thân
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
Hoạt động 1: Tìm hiểu Quốc hiệu, Quốc kì, Quốc ca Việt Nam. (Làm việc cá nhân)
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết được Quốc hiệu, Quốc kì, Quốc ca Việt Nam.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu 1HS đọc đoạn hội thoại trong SGK.
+ Quốc hiệu của nước ta là gì?



+ Hãy mô tả Quốc kì Việt Nam.

+ Nêu tên bài hát và tác giả Quốc ca Việt Nam.


+ Vì sao phải nghiêm trang khi chào cờ và hát Quốc ca?


- GV nhận xét tuyên dương, sửa sai (nếu có)

	- 1 HS đọc đoạn hội thoại. 

+ Quốc hiệu là tên một nước. Quốc hiệu của nước ta là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Quốc kì Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng.
+ Quốc ca Việt Nam là bái hát “Tiến quân ca” do cố nhạc sĩ Văn Cao sáng tác.
+ Nghiêm trang khi chào cờ và hát Quốc ca là thể hiện tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.
+ HS lắng nghe, rút kinh nghiêm.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu những việc cần làm khi chào cờ và hát Quốc ca. (Hoạt động nhóm)
- Mục tiêu:
+ Học sinh biết những việc cần làm khi chào cờ và hát Quốc ca.
- Cách tiến hành:


	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 2, quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Khi chuẩn bị chào cờ, em cần phải làm gì?


+ Khi chào cờ, em cần giữ tư thế như thế nào?


+ Khi chào cờ, em cần hát quốc ca như thế nào?


- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV chốt nội dung, tuyên dương các nhóm.
	- HS làm việc nhóm 2, cùng nhau thảo luận các câu hỏi và trả lời:
+  Khi chuẩn bị chào cờ, em cần chỉnh sửa trang phục, bỏ mũ, nón.
+ Khi chào cờ, em cần giữ tư thế nghiêm trang, dáng đứng thẳng, mắt nhìn cờ Tổ quốc.
+ Khi chào cờ, em cần hát Quốc ca to, rõ ràng, trôi chảy, diễn cảm.
- Các nhóm nhận xét nhóm bạn.

	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố kiến thức về cách chào cờ và hát Quốc ca.
+ Vận dụng vào thực tiễn để thực iện tốt lễ chào cờ và hát Quốc ca.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng hình thức thi đua chào cờ đúng nhất. Lớp trưởng điều hành lễ chào cờ.
+ GV yêu cầu học sinh chia ra thành các nhóm (3-4 nhóm). Mỗi nhóm thực hành lèm lễ chào cờ và hát Quốc ca 1 lượt.
+ Mời các thành viên trong lớp nhận xét trao giải cho nhóm chào cờ tốt nhất, hát Quốc ca đúng và hay nhất.
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS chia nhóm và tham gia thực hành chào cờ.

+ Lần lượt các nhóm thực hành theo yêu cầu giáo viên.

+ Các nhóm nhận xét bình chọn
- HS lắng nghe,rút kinh nghiệm


________________________________________________________________
Thứ Năm ngày 11 tháng 9 năm 2024
Sáng:                                            Tiết 1: Tiếng Việt
Luyện tập:TỪ NGỮ CHỈ SỰ VẬT, HOẠT ĐỘNG 
                            CÂU GIỚI THIỆU, CÂU NÊU HOẠT ĐỘNG 
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
     1. Kiến thức, kĩ năng
- Dựa vào tranh minh hoạ, tìm được từ ngữ chỉ sự vật (từ ngữ chỉ người, chỉ con vật) và từ ngữ chỉ hoạt động của người, của con vật. Đặt được câu giới thiệu và câu nêu hoạt động.
      2. Góp phần phát triển :
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ,...
- Phẩm chất: Có phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
      II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
     III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ mở đầu (3 - 5')
+Tìm từ chỉ sự vật, hoạt động có trong lời bàì hát?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
2. HĐ: Hình thành kiến thức mới
*Bài 1: (10-12’)
* KT: Tìm từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động. 
+ Từ chỉ sự vật bài yêu cầu tìm là những từ chỉ gì?
- G đưa tranh, hỏi: Đây là ai?
+ "Bác nông dân" là từ chỉ gì? Em xếp vào nhóm từ nào?
+ "Bác nông dân" đang làm gì?
- "gặt lúa" là hoạt động của bác nông dân => xếp vào nhóm từ tương ứng.
+ "gặm cỏ" là hoạt động của con vật nào trong tranh?
- Nhóm từ chỉ con vật ta tìm được từ "con trâu".
+ Em có nhận xét gì về cách trình bày các cặp từ chỉ sự vật – hoạt động trong mẫu?
- G: Quan sát kĩ bức tranh, mỗi từ chỉ sự vật tìm được, em sẽ tìm từ chỉ hoạt động thích hợp viết cùng dòng tương ứng. Có thể các từ ngữ các em tìm được không trùng nhau nhưng phải nêu đúng sự vật hoặc hoạt động trong tranh.
- G nhận xét, chốt bảng từ đúng.
+ Ngoài các từ chỉ sự vật là từ chỉ người, chỉ con vật, em hãy tìm các từ chỉ sự vật khác trong tranh?
+Em hiểu thế nào là từ chỉ sự vật?
+ Hãy tìm các từ chỉ hoạt động của thầy cô và các bạn trong lớp?
+ Từ chỉ chỉ hoạt động là những từ như thế nào?
=> Chốt: Từ ngữ chỉ sự vật, chỉ hoạt động.
*Bài 2: (8 - 10’)
- KT: Đặt câu giới thiệu, câu nêu hoạt động.
a) Câu giới thiệu

+ Câu mẫu thuộc kiểu câu gì? Dựa vào đâu em biết?
b) Câu nêu HĐ

+ Vì sao em biết câu mẫu là câu nêu hoạt động?




+Khi đặt câu em cần lưu ý gì?
=> Chốt: Câu giới thiệu phải có từ “là”; câu nêu hoạt động phải có từ ngữ chỉ hoạt động. Viết hoa chữ đầu câu, cuối câu sử dụng dấu chấm.
*Bài 3: (12- 13’)
- KT: Ghép từ ngữ để tạo câu. 
+ Các câu vừa ghép được thuộc mẫu câu nào đã học?
+ Các từ chỉ hoạt động thường đửng ở vị trí nào trong câu?
+ Khi viết câu em cần chú ý điều gì?
=> GV chốt KT: Câu nêu hoạt động…. 
4. HĐ vận dụng, trải nghiệm (3 - 4')
- GV cho HS nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học.
	
- Hát bài: Đi học
- H nêu


- H đọc yêu cầu và mẫu



- H nêu: bác nông dân

- H nêu
- H theo dõi

- H làm việc cá nhân










- Trao đổi N2, hoàn thành PBT
- H chia sẻ

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- H nêu ý kiến theo dãy

- Đọc yêu cầu bài và mẫu
- 1H đọc to câu mẫu phần a
- H nêu

- 1H đọc to y/cầu và mẫu phần b
- H làm việc cá nhân
- H trao đổi nhóm đôi
- H nêu
- H làm nháp
- Nêu bài làm theo dãy
-.... Viết hoa chữ đầu câu, cuối câu sử dụng dấu chấm.


- HS đọc yêu cầu bài tập 3.
- H làm bài vào vở
- H chia sẻ bài


- H nêu



_______________________________________
Tiết 3: Toán
ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 1000
 (Tiết 2)
      I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
      1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS được ôn tập củng cố các phép tính cộng trừ (cả trường hợp có 2 dấu phép tính ) liên hệ với tìm số lớn nhất ,số bé nhất ,vận dụng vào giải các bài toán thực tế (một bước tính )
     2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học .
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
     II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GAĐT, PBT
    III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ: Mở đầu (3 – 4')
- Tính nhẩm:    60 + 40 =
                        100 – 40 = 
                        100 – 60 =
- G nhận xét => GTB
2. HĐ: Luyện tập - thực hành
 *Bài 1: (8 - 9’)
- KT: Tính hiệu của 2 số.
- G chấm, nhận xét
+ Vì sao em điền được số 150, 74 vào chỗ trống?
+ Muốn tính hiệu 2 số em làm như thế nào?
=> Chốt KT: Thực hiện trừ có nhớ các số trong phạm vi 1000. 
*Bài 2: (6 - 7’)
- KT: Cộng, trừ các số trong phạm vi 1000.
- GV quan sát, hỗ trợ HS còn lúng túng
+ Vì sao em điền được số 410 vào dấu ? ở hình tròn?
+ Số 410 trừ 205 được kết quả ntn?
=> Chốt KT: Thực hiện tính từ trái sang phải và viết kết quả vào các ô 
*Bài 3 (9 – 10')
- KT: Cộng, trừ các số trong phạm vi 1000.
+ Vì sao em chọn chum B = chum E?
+ Tại sao em chọn chum A và C có kết quả lớn hơn 150? 
+Bài tập 3 giúp em ghi nhớ điều gì?
=> Chốt KT: Cộng, trừ các số trong phạm vi 1000.
*Bài 4 (9 – 10')
- KT: Giải toán có lời văn
- GV nhận xét, chốt bài làm đúng.
+ Bài toán thuộc dạng toán nào?
=> Chốt KT:  Vận dụng các phép cộng ,trừ có nhớ trong phạm vi 1000 để giải toán có lời văn.
3. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
- Nêu nội dung giờ học?
- Nhận xét giờ học.
	
- H làm bảng
- Nếu cách nhẩm



- HS đọc yêu cầu bài
- H làm nháp

- Nêu cách làm





- HS đọc yêu cầu bài
- H làm nháp

- Giải thích cách làm






- H đọc thầm, nêu yêu cầu
- H làm phiếu bài tập 
- HS chia sẻ 





- HS đọc thầm bài toán
- Tìm yếu tố cho và hỏi
- H làm vở
- Chia sẻ bài



_________________________________________
Chiều:                          Tiết 5: Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ: CHÂN DUNG EM
       I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
       1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS nhận ra được những đặc điểm đáng nhớ vé hình dáng bên ngoài của mình.
- Tự tin về cơ thế mình.
      2. Góp phần phát triển
*Năng lực: Năng lực giao tiếp, hợp tác. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
HS trải nghiệm mang lại niềm vui, nụ cười cho bản thân và cho bạn bè.
* Phẩm chất: Thể hiện được sự khéo léo, thể hiện của bản thân qua sản phẩm tự làm. Có thái độ thân thiện, vui tươi với mọi người xung quanh 
       II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
-  Các nguyên liệu để tạo hình gương mặt: H tự chuẩn bị hoặc G có thể mang đến lớp: giấy màu, đĩa giấy, sỏi, lá khô, sợi len, cọng cỏ dại,...
-  2 -  3 chiếc gương con.
-  Bộ thẻ vẽ “Nét riêng của em”.
     III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ mở đầu (3 - 5')
Chơi trò Đây là ai.
+ GV cho HS chơi theo nhóm: (Lớp chia thành 3 nhóm và bốc thăm chọn nhân vật, thảo luận và miêu tả nhân vật của mình.)
 + Mỗi nhóm thảo luận để thống nhất nội dung miêu tả nhân vật. VD: “Một cô gái có chiếc đuôi và mái tóc dài; cô biết bơi,...”.
+ GV hướng dẫn từng nhóm miêu tả nhân vật cho cả lớp đoán theo các đặc điểm. 


Nhóm nào giơ tay đoán được trước và đoán đúng sẽ được nhận quà hoặc nhãn dán phần thưởng. Nhóm miêu tả cũng được nhận quà vì đã biết quan sát và nhận ra nét riêng của nhân vật.
GV dẫn vào nội dung chủ đề
- GV nêu tên bài, ghi bảng
2. HĐ hình thành kiến thức mới (13 - 15')
*HĐ: Tạo hình gương mặt vui nhộn của em
- GV mời HS lần lượt nhìn vào gương và quan sát gương mặt mình, phát hiện nét riêng của mình.
- GV gợi ý quan sát: nụ cười, gương mặt, đôi mắt, hàm răng, mái tóc, màu da, mũi, má, chiều cao,... của chính mình.
? Nét đặc biệt trên gương mặt em là gì?
? Em tự tin nhất là điểm nào trên gương mặt mình?
=> Mỗi người đều có một nét riêng của mình. Ta nên tự hào về chính bản thân ta... 
3. HĐ luyện tập, thực hành (15 - 17')
* GV hướng dẫn HS sử dụng các nguyên liệu đã có để tạo hình gương mặt mình.
- Yêu cầu HS thảo luận thực hành trong nhóm đôi: Tạo hình gương mặt em bằng những nguyên liệu em có: lá cây, viên sỏi, cúc áo, sợi len,....
Chú ý: Nhấn mạnh những nét riêng như tóc xoăn, tai to, mắt to, nốt ruồi, trán rộng, tóc dài, mặt tròn, mặt trái xoan, má lúm đổng tiền,...
+ Bạn ấn tượng điều gì nhất trên gương mặt của mình?
+ Bạn đã sử dụng những nguyên liệu nào để thể hiện các chi tiết trên gương mặt?
- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
=> GV kết luận: Mỗi người một nét riêng, ai cũng có nét đáng yêu, đáng nhớ.
*  Giới thiệu với bạn nét riêng của em qua sản phẩm tạo hình
Câu hỏi gợi ý:

+ Em đã sử dụng những nguyên liệu nào để làm sản phẩm?
+ Em dùng nguyên liệu nào để thể hiện các chi tiết trên gương mặt?
? Nét đặc biệt nhất của em là gì?
- GV mời các nhóm khác nhận xét, tuyên dương.
=> GV kết luận: Tạo hình gương mặt mình mang lại cho chúng ta cảm giác vui nhộn, tự tin. 
4. HĐ vận dụng, trải nghiệm (2 - 3')
? Em thấy trong gia đình em, ai giống ai?
? Mỗi thành viên trong gia đình có nét riêng khác biệt nào?
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	

- HS quan sát, chơi TC theo HD.


Mỗi nhóm được nhận một bức tranh vẽ một nhân vật cổ tích hoặc nhân vật trong các cuốn sách quen thuộc với HS như: Nàng tiên cá, ông Bụt, cô Tấm, chú bé người gỗ, Dế Mèn, chú mèo Đi - hia,...
+ 1- 2 nhóm HS lên chơi trước lớp.
- Các nhóm thực hiện.
- HS lắng nghe để thực hành thảo luận nhóm.

- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài


- HS thực hiện cá nhân.


- HS quan sát để nhận xét


- HS nêu
- HS chia sẻ




- HS theo dõi GV hướng dẫn để thực hiện.
- HS thực hiện theo nhóm đôi







+ 5 − 7 HS chia sẻ trước lớp



- Nhận xét, bổ sung ý kiến.
- HS lắng nghe.



- HS thực hiện  nhóm 4

- HS chia sẻ về sản phẩm của mình
- HS nêu.

- Nguyên liệu: lá cây, viên sỏi, cúc áo, sợi len,....
- HS nêu
- Nhóm khác nhận xét

- HS lắng nghe



- HS nêu


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


____________________________________
Tiết 6: Tiếng Việt (Bổ sung)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Viết được tin nhắn cho người khác trong tình huống cụ thể
- Viết được những hoạt động yêu thích của trẻ em vào phiếu đọc sách.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu gia đình 
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý và tôn trọng bạn trong làm việc nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: SGK, Vở bài tập Tiếng Việt; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: SGK, Vở bài tập Tiếng Việt, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện viết
- GV YC HS viết tin nhắn trong những trường hợp sau:
a. Em nhắn người thân mua cho mình một đồ dùng học tập.
b. Em nhắn bạn mang cho mình mượn cuốn truyện.
+ Gọi 2 HS đọc lại.	
+ HD HS nhận xét:
H: Đoạn văn bạn viết có mấy câu? Cách bạn miêu tả như thế nào?
H: Em thích hình ảnh miêu tả nào của bạn? Vì sao?
+ HD HS sửa từ dùng chưa chính xác.
- Cho HS đọc thầm và viết ra lại đoạn văn đã sửa từ, cách diễn đạt.
+ Chấm, chữa bài.
- GV thu chấm 5 - 7  bài nhận xét, rút kinh nghiệm.
Hoạt động 2: HD HS làm bài tập
- GV giao BT cho HS làm bài.

- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 4,5/ 7Vở Bài tập Tiếng Việt  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 3: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 4: Ghép các từ ngữ dưới đây theo các cách khác nhau để tạo 2 – 3 câu
- Mời HS đọc bài làm
- Mời HS khác nhận xét.








- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
- GV nhận xét bổ sung. Chốt nội dung
    GV chốt: Khi đặt câu câu các em cần dùng những từ ngữ miêu tả cho phù hợp với hoạt động của sự vật,con vật miêu tả
Bài 5: Đọc văn bản Đi tàu Thống Nhất hoặc tìm đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ,… viết về những hoạt động yêu thích của trẻ em và viết thông tin vào phiếu đọc sách.
- GV mời cầu HS đọc yêu cầu bài.
- Mời HS trình bày.














- Mời các HS nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, chốt đáp án:
- GV chốt: Ngoài bài văn Ngôi trường mới em có thể tham khảo các bài thơ trong sách báo, trên mạng hoặc hỏi ý kiến người thân trong gia đình.
	

- HS nghe, quan sát, viết bài ra vở luyện viết.





- HS đọc bài. 
- HS nhận xét.
- HS nêu và giải thích.




- Lắng nghe, sửa lại.
- Học sinh làm việc cá nhân

- HS theo dõi.


- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở.
- Hs làm bài





- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.


- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.

 - Một số HS trình bày kết quả.
- Cách 1: Trỏ nâu thi chạy với thỏ trắng.
- Cách 2: Thỏ trắng thi chạy với thỏ nâu.
- Cách 3: Thỏ nâu với thỏ trắng thi chạy.
- Cách 4: Thỏ trắng với thỏ nâu thi chạy.
- HS nhận xét bạn.








- 1 HS đọc yêu cầu bài 5
- HS trình bày:
- Ngày đọc: 23/06/2022
- Tên bài: Đi tàu Thống Nhất
- Tác giả: Trần Quốc Toàn
+ Hoạt động được nói đến trong bài đọc: Đi tàu Thống Nhất từ ga Hàng Cỏ - Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Chi tiết em thích nhất trong bài: Đi tàu Thống Nhất được xem những “thước phim” đẹp mắt, được ăn ngon miệng, lại được nghe những âm thanh vui tai.
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS có thể nêu nhiều đáp án tùy theo sự cảm nhận của các em.
- HS quan sát, bổ sung.

	3. HĐ Vận dụng
+ Đọc thêm các câu chuyện, bài văn, thơ liên quan đến trường lớp.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:
- GV cho Hs đọc bài mở rộng một số bài thơ trong sách báo, trên mạng.
- GV giao nhiệm vụ HS khi đọc ghi lại các thông tin về bài đọc vào sổ tay.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	
- HS đọc bài mở rộng.






- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.



________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 12 tháng 9 năm 2024
Sáng:                                        Tiết 1: Tiếng Việt
LUYỆN TẬP: VIẾT TIN NHẮN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng
- Dựa vào tranh minh hoạ, tìm được từ ngữ chỉ sự vật (từ ngữ chỉ người, chỉ con vật) và từ ngữ chỉ hoạt động của người, của con vật. Đặt được câu giới thiệu và câu nêu hoạt động.
- Biết viết tin nhắn trên điện thoại.
- Hình thành và phát triển tình cảm yêu quê hương, sự quan tâm, yêu quý, biết ơn, đối với những người thân trong gia đình dòng họ.
- Đọc mở rộng theo yêu cầu.
2. Yêu cầu về phẩm chất, năng lực
- Biết yêu quê hương, đất nước qua quan sát và tìm hiểu các hình ảnh trong bài.
- Biết yêu quý và tôn trọng bạn trong làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Đọc 2 khổ thơ đầu bài “Về thăm quê” trả lời câu hỏi: Bạn nhỏ thích nhất điều gì khi nghỉ hè?
+ Câu 2: Đọc 2 khổ thơ cuối bài “Về thăm quê” trả lời câu hỏi: Nội dung của bài thơ nói gì?

- GV nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia chơi:
- 1 HS đọc bài và trả lời: 
+ Bạn nhỏ thích về thăm quê.

- 1 HS đọc bài và trả lời: 
+ Bài thơ thể hiện tình cảm, suy nghĩ của bạn nhỏ khi nghỉ hè được về quê thăm bà và cảm nhận được những tình cảm của bà dành cho con cháu.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu:
+ Biết viết tin nhắn trên điện thoại.
+ Hình thành và phát triển tình cảm yêu quê hương, sự quan tâm, yêu quý, biết ơn, đối với những người thân trong gia đình dòng họ.
+ Đọc mở rộng theo yêu cầu.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
2.2. Hoạt động 2: Luyện viết tin nhắn.
a. Nhận biết các cách viết tin nhắn. (làm việc chung cả lớp)
Bài tập 1: So sách để tìm diểm khác nhau giữa hai tin nhắn. 
a. Người viết tin nhắn và người nhận tin nhắn.
b. Nội dung tin nhắn.
c. Phương tiện thực hiện. 

[image: ]

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 1.
- GV yêu cầu HS suy nghĩ trả lời từng câu a, b, c
- GV yêu cầu HS khác nhận xét.


- GV nhận xét, tuyên dương và chốt đáp án.
[image: ]
b. Thực hành viết tin nhắn. (làm việc cá nhân)
Bài tập 2: Em hãy viết tin nhắn theo một trong các tình huống sau:
a. Em nhắn người thân mua cho mình một đồ dùng học tập.
b. Em nhắn bạn mang cho mình mượn cuốn truyện.
- GV mời HS đọc yêu cầu bài 2.
- GV giao nhiệm vụ cho HS suy nghĩ và viết tin nhắn vào vở.
- GV yêu cầu HS trình bày kết quả.
- GV mời HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
Bài tập 3: Đọc lại tin nhắn của em, phát hiện lỗi và sửa lỗi. (Làm việc nhóm 4)
- GV mời HS đọc yêu cầu bài 3.
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: Mỗi bạn trong nhóm đọc tin mình viết, các thành viên trong nhóm nghe và góp ý sửa lỗi.
- GV yêu cầu các nhóm trình bày kết quả.

- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
	- HS quan sát, bổ sung.















- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1.
- HS suy nghĩ, đặt câu vào vở nháp.
- Một số HS trình bày kết quả.
- HS nhận xét bạn.












- HS đọc yêu cầu bài 2.
- HS thực hành viết tin nhắn vào vở.
- HS trình bày kết quả.
- HS nhận xét bạn trình bày.



- HS đọc yêu cầu bài 3.
- Các nhóm làm việc theo yêu cầu.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, điều chỉnh.

	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	- GV cho Hs đọc bài mở rộng “Đi tàu Thống nhất” trong SGK.
- GV trao đổi những về những hoạt động HS yêu thích trong bài
- GV giao nhiệm vụ HS về nhà tìm đọc thêm những bài văn, bài thơ,...viết về những hoạt động yêu thích của em.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS đọc bài mở rộng.

- HS trả lời theo ý thích của mình.
- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.



_______________________________________________________
Tiết 2: Toán
TÌM THÀNH PHẦN TRONG PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (1T)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
* Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng. 
- Biết cách tìm được số hạng chưa biết trong một tổng số bị trừ, số trừ (dựa vào mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính)
-Vận dụng giải được các bài tập, bài toán có liên quan
- Thông qua các hoạt động giải các bài tập, bài toán thực tế liên quan đến tìm phép cộng, phép trừ. 
Yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1:
+ Câu 2: 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
+ Trả lời
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết được số hạng chưa biết, số hạng đã biết và tổng đã cho, từ đó biết cách tìm số hạng chưa biết trong một tổng (bằng cách lấy tổng trừ đi số hạng đã biết) 
+ Vận dụng vào giải bài tập,bài toán thực tế có liên quan. 
- Cách tiến hành:

	Khám phá: GV hướng dẫn HS cách tiếp cận 
Bài toán thực tế
Phép tính xuất hiện số hạng chưa biết
Quy tắc tìm số hạng trong một tổng







-Từ bài toán thực tế (SGK), GV giúp HS phát hiện ra phép tính 10 +            = 14 (trong đó ?
?

là số hạng cần tìm).
-Từ cách tìm số táo đỏ: 14 – 10 = 4, GV giúp HS nêu ra quy tắc “Muốn tìm một số hạng, ta lấy tổng trừ đi số hạng kia”.
GV lấy thêm ví dụ để củng cố thêm cho học sinh “quy tắc” tìm số hạng trong một tổng.
Hoạt động:
Bài 1. (Làm việc nhóm 2) Tìm số hạng (theo mẫu).
GV hướng dẫn cho HS tìm được số hạng. (theo mẫu)
[image: Description: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0228/b1-trang-11.PNG]
- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: (Làm việc cá nhân) Số:
- GV yêu cầu học sinh tìm được số hạng trong một tổng (chỉ cần nếu, viết số hạng thích hợp ở ô có dấu (?) trong bảng)
 -GV hỏi HS vì sao em tìm được số hạng đó?

- GV cho HS làm việc cá nhân.
	Số hạng
	18
	?
	21
	?
	60

	Số hạng
	12
	16
	?
	18
	?

	Tổng
	30
	38
	54
	40
	170



- GV cho HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.





Bài 3: (Làm việc cá nhân). Bài toán:
Hai bên có tất cả 65 thuyền để chở khách đi tham quan, trong đó bến thứ nhất có 40 thuyền. Hỏi bến thứ hai có bao nhiêu thuyền?
-GV hướng dẫn học sinh phân tích bài toán: (Bài toán cho biết gì? hỏi gì) nêu cách giải.
-GV lưu ý cho học sinh số thuyền của bến thứ hai = số thuyền của hai bến đò -  số thuyền của bến thứ nhất.
- GV cho HS làm bài tập vào vở.
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau
- GV nhận xét tuyên dương.
	- HS theo dõi GV hướng dẫn.









-Nêu được quy tắc “Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng kia”
 


-  HS tìm số hạng chưa biết.

- HS theo dõi GV hướng dẫn.
[image: Description: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0228/tr-loi-b1-trang-11.png]



-Nêu được quy tắc “Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng kia” ”.
 - HS làm việc theo nhóm.
- các nhóm nêu kết quả.
- HS làm vào vở.
- HS học sinh tìm được số hạng trong một tổng.
- Nêu cách tìm số hạng chưa biết.
- HS viết kết quả của phép tính vào vở.
-Nêu kết quả
[image: Description: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0228/tr-loi-bai-2-trang-12.png]

- HS đọc bài toán có lời văn, phân tich bài toán, nêu cách trình bày bài giải.
Bài giải:
Bến thứ hai có số thuyền là:
65 - 40 = 25 (thuyền)
Đáp số: 25 thuyền.

	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết quy tắc tìm thành phần chưa biết. đọc số, viết số...
+ Bài toán:....
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ HS trả lời:.....


_________________________________________
Tiết 4: Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt cuối tuần: NÉT RIÊNG CỦA MỖI NGƯỜI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Học sinh chia sẻ niềm vui khi cùng gia đình khám phá nét độc đáo, đáng nhớ của nhau và những nét chung nếu có.
- Học sinh khẳng định thêm việc nhận diện được các nét khác biệt của mình.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Bản thân tự tin chia sẻ nét độc đáo của mình cùng gia đình trước tập thể.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tự hào về những nét khác biệt của mình.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn niềm vui khi cùng gia đình khám phá nét độc đáo, đáng nhớ của các thành viên trong gia đình.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, yêu quý và cảm thông về hình ảnh cảu bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để xây dựnh hình ảnh bản thân trước tập thể.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng hình ảnh của bạn bè trong lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Xây dựng kĩ năng quan sát để nhận ra đặc điểm khác biệt trong ngoại hình, trang phục của mọi người xung quanh.
- Cách tiến hành:

	- GV mở bài hát “Cái mũi” để khởi động bài học. 
+ GV nêu câu hỏi: bài hát nói về bộ phận nào trên cơ thể?
+ Mời học sinh trình bày.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.\

- HS trả lời: bài hát nói về cái mũi.

- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới..
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.

- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.
- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu: 
+ Học sinh chia sẻ thu hoạch của mình sau khi quan sát vẻ bề ngoài của các thành viên trong gia đình.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3. Tạo hình gương mặt vui nhộn của em. (Làm việc nhóm 2)
- GV nêu yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 2 và chia sẻ:

+ Chia sẻ cùng bạn về kết quả thu hoạch của mình sau khi quan sát vẻ bề ngoài của các thành viên trong gia đình sau bài học trước.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	

- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Các nhóm giới thiệu về kết quả thu hoạch của mình.

- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Thực hành.
- Mục tiêu: 
+ Học sinh biết quan sát, nhấn mạnh nét riêng của bạn.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 4: Trò chơi “Tôi nhận ra bạn nhờ điều gì?”(Chơi theo nhóm)
- GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm 2 (cùng bàn), quan sát bạn mình để tìm ra những nét riêng. 
- Tưởng tượng sau này bạn lớn lên, mình sẽ nhận ra bạn nhờ những nét riêng mà mình đã thấy.
[image: ]
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương khả năng quan sát tinh tế của các nhóm.
- Mời cả lớp cùng đọc bài thơ:
“Mỗi người đều có,
Nét đáng yêu riêng.
Gặp rồi là nhớ,
Xa rồi chẳng quên!”
	

- Học sinh chia nhóm 2, cùng quan sát lẫn nhau để tìm nét riêng của bạn.
- Các nhóm giới thiệu về nét riêng của mình khi quan sát bạn và nêu ý nghĩ của  mình nếu sau này lớn lên, mình sẽ nhận ra bạn nhờ điều gì?


- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- Cả lớp cùng đọc bài thơ

	5. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ Tạo hình gương mặt các thành viên trong gia đình.
+ Cả nhà có thể tạo hình gương mặt bằng hoa quả, rau củ, cơm, bánh mì, thức ăn,....
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	


_________________________________________________
Chiều:                                    Tiết 6: Toán (Bổ sung)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Cách tìm được số hạng chưa biết trong một tổng số bị trừ, số trừ (dựa vào mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính)
+ ận dụng giải được các bài tập, bài toán có liên quan
+ Thông qua các hoạt động giải các bài tập, bài toán thực tế liên quan đến tìm phép cộng, phép trừ. 
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: 
- GV tổ chức trò chơi Hái hoa dân chủ: 
+ Câu 1:
+ Câu 2: 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
2. Luyện tập
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2,3/ 9 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 9 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 1.  Số:
? Bài yêu cầu gì?
GV yêu cầu HS nêu trước lớp



- GV Nhận xét, tuyên dương.
=> Củng cố: Cách tìm số hạng: Lấy tổng trừ đi số hạng
Bài 2.  Đặt tính rồi tính:
? Bài yêu cầu gì?
GV yêu cầu HS nêu trước lớp
- Gọi HS chia sẻ kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.

H: Để làm được bài này em thực hiện như thế nào?


- GV Nhận xét, tuyên dương.
=> Củng cố: cách Tìm số hạng, tìm tổng
Bài 3.  Giải toán có lời văn:
? Bài yêu cầu gì?
- Gọi HS chia sẻ kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.





- GV Nhận xét, tuyên dương.
=> Củng cố: cách giải toán có liên quan đến phép cộng
Bài 4: Số?
- GV cho HS chơi trò chơi.
- GV cho HS theo dãy
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
=> Củng cố cách điền số vào ô trống.
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
	
- HS tham gia trò chơi (Trả lời kết quả các PT được ghi trong phiếu gắn vào mỗi bông hoa)
- HS lắng nghe.

- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở. 

-Hs làm bài









- Hs trả lời
- HS đọc trước lớp.
a) 17 + 14 = 31
b) 45 + 35 = 80
c) 85 + 15 = 100




- HS đọc thầm, nêu yêu cầu
- HS trình bày.. 
	Số hạng
	35
	27
	16
	6

	Số hạng
	14
	15
	34
	36

	Tổng
	49
	42
	50
	42


Cách tìm số hạng: Lấy tổng trừ đi số hạng
Cách tìm tổng: Lấy số hạng cộng với số hạng



- HS đọc thầm, nêu yêu cầu
- HS trình bày.. 
 Cả đội: 100 người
Nữ: 60 người
Nam: … người?
Bài giải
Đội đồng diễn có số nam là:
100 – 60 = 40 (người)
Đáp số: 40 người
- HS lắng nghe 


- HS lắng nghe luật chơi
- HS thực hiện trước lớp
Kết quả
Vậy ta điền số vào ô trống như sau:
12 + 28 + 20 = 60


	3. Vận dụng
- Giờ học hôm nay em được ôn lại những kiến thức gì?
- GV nhận xét giờ học. 

	
- HS trả lời


__________________________________________
Tiết 7: Giáo dục thể chất
BIẾN ĐỘI HÌNH TỪ MỘT HÀNG DỌC THÀNH 
 HAI, BA HÀNG DỌC VÀ NGƯỢC LẠI (Tiết 1)
         I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.   Kiến thức, kĩ năng: 
-Thực hiện được cách biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai , ba hàng dọc và ngược lại. 
- Thực hiện được cách biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai , ba hàng dọc và ngược lại
2. Góp phần phát triển: 
- Năng lực:Tự chủ và tự học. Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
-Phẩm chất: Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
- Địa điểm: Sân trường
- Phương tiện:
+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi.
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC
- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu.
· Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm
IV.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
	5 – 7’
	
	
	
Đội hình nhận lớp



· HS khởi động theo GV.


· HS Chơi trò chơi.


	
	









· Đội hình HS quan sát tranh



HS quan sát GV làm mẫu

HS tiếp tục quan sát

	Nhận lớp
	
	
	Gv nhận lớp, thăm
	

	
	
	
	hỏi sức khỏe học sinh
	

	
	
	
	phổ biến nội dung,
	

	
	
	
	yêu cầu giờ học
	

	Khởi động
	
	2x8N
	- GV HD học sinh
	

	- Xoay các khớp cổ
	
	
	khởi động.
	

	tay, cổ chân, vai,
	
	
	
	

	hông, gối,...
- Trò chơi “Làm theo 
	
2-3’
	
	- GV hướng dẫn chơi
	

	lệnh ”
	
	
	
	

	
[image: ]
	
	
	


	

	II. Phần cơ bản:
	
	
	
	

	- Kiến thức.
	16-18’
	
	
	

	- Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai hàng dọc và ngược lại.
	
	
	
Cho HS quan sát tranh
	

	
[image: ]

[image: ]

[image: ]
	





	
	
GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu
Cho 1 tổ lên thực hiện cách biến đổi đội hình.
GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

	

	

-Luyện tập
Tập đồng loạt



Tập theo tổ nhóm







Thi đua giữa các tổ






· Trò chơi “Đi qua suối”.


[image: ]


· Bài tập PT thể lực:


- Vận dụng:





III.Kết thúc
- Thả lỏng cơ toàn thân.
	























3-5’













4- 5’
	


2 lần





3 lần






1 lần












2 lần
	

· GV hô - HS tập theo GV.
· Gv quan sát, sửa sai cho HS.
· Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
· Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
· GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
· GV và HS nhận xét đánh giá tuyên
dương.

· GV nêu tên trò
chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS.
· Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

· Cho HS chạy XP cao 15m
· Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi BT.

· GV hướng dẫn
	
- Đội hình tập luyện đồng loạt.



ĐH tập luyện theo tổ
	
   	 
	GV	

· Từng tổ lên thi đua
· trình diễn

· Chơi theo hướng dẫn

 
	           
	
[image: ]
HS chạy kết hợp đi lại hít thở
· HS trả lời


· HS thực hiện thả lỏng
· ĐH kết thúc


__________________________________________________________________
	
KÍ DUYỆT BỘ PHẬN 
CHUYÊN MÔN



Đặng Thị Hương
	Vĩnh Thuận, ngày 05 tháng 9 năm2025
NGƯỜI THỰC HIỆN
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Lê Thị Thùy Dương
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